
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

10/10/2024 Thu hẹp đà tăng về cuối phiên 

 

0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,286.36 231.29 92.57 

% ngày 0.35% -0.21% 0.13% 

% tuần 0.65% -0.88% -0.12% 

% tháng 2.48% -0.17% 0.23% 

% năm 12.47% -1.23% 5.85% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

18,418 938 1,136 

TB 1 tuần 15,333 1,119 711 

TB 1 
tháng 

16,750 1,178 710 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 2,157.17 18.97 20.25 

Bán 1,654.16 44.61 41.50 

Giá trị 
ròng 

503.01 -25.64 -21.25 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 136 62 179 

Mã Giảm 176 80 139 

Không Đổi 103 173 585 

Chỉ số chính     
P/E 14.16 16.08 27.68 

Vốn hóa 
TT 5,260 326 1,438 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.22% 3.13% 4.23% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp nhưng đà tăng bị thu hẹp 

đáng kể do áp lực chốt lời về cuối phiên. Chỉ số VN-Index sau khi tạo mức 

cao nhất trên 1294 điểm thì thu hẹp mức tăng để đóng cửa tại 1286.36 

tương ứng tăng 0.35%. Chỉ số HNX-Index giảm 0.21% trong khi chỉ số 

Upcom-Index cộng thêm 0.13%. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục tăng 

lên 20,493 tỷ đồng khớp lệnh. 

FPT (4.65%), MSN (3.9%), VPB (1.48%) là các cổ phiếu còn giữ được độ 

cao cho tới cuối phiên khi thị trường có thể kỳ vọng vào kết quả kinh doanh 

quý 3 của nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra, HDB (1.67%), MWG (1.25%), SAB 

(2.3%), BVH (1.5%) ghi nhận diễn biến tích cực. Ở chiều ngược lại, STB (-

1.61%), HPG (-0.91%), ACB(-0.19%) điều chỉnh trở lại.  

Nhóm cổ phiếu Chứng khoán tiếp tục yếu hơn thị trường chung khi đồng 

loạt giảm giá. Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ là điểm sáng với CMG 

(4.9%). 

Khối ngoại đảo chiều mua ròng ròng với giá trị gần 459 tỷ đồng tập trung tại 

MSN (367 tỷ), FPT (312 tỷ), NTL (158 tỷ). Ở chiều ngược lại, STB (126 tỷ), 

CTG (49 tỷ), VPB (49 tỷ) đứng đầu danh sách bán ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong 

phiên và duy trì sắc xanh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi lưu ý thị 

trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index 

có thể chưa sớm vượt mức 1,295 điểm trong những phiên giao dịch tới. 

Ngoài ra, tình trạng phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu có thể sẽ còn diễn 

ra trong những phiên giao dịch tới. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH, 

trong đó chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ xác nhận xu hướng TĂNG ngắn 

hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ 

tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục ngắn hạn và chỉ nên xem xét 

mua mới với tỷ trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TRUNG TÍNH TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-

Index  
TRUNG TÍNH TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  TRUNG TÍNH TĂNG 1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
 GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TRUNG TÍNH TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1286.36 0.35%  HNI 231.29 -0.21%   UPCoM 92.57 0.13% 

VN30 1360.58 0.64%  HN30 503.26 -0.46%         

VN Mid 1924.62 -0.43%  VNX AllSh 1346.55 0.34%         

VN Small 1412.78 -0.14%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 2157.17    Mua 18.97     Mua 20.25   

Bán 1654.16    Bán 44.61     Bán 41.50   

GT ròng 503.01    GT ròng -25.64     GT ròng -21.25   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

VFG 4000 5.63%  CTP 3000 8.82%   FOX 3755 4.31% 

CMG 2500 4.90%  MST 200 3.64%   ABI 761 3.04% 

FPT 6300 4.65%  DXP 300 2.59%   TTN 394 2.81% 

MSN 3000 3.90%  PVI 1000 2.17%   MSR 342 2.78% 

APG 320 3.27%  CAP 1000 2.09%   FOC 2303 2.75% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

ACC -650 -4.38%  AMV -200 -8.33%   LTG -1347 -11.61% 

DBD -2000 -4.08%  AAV -200 -3.39%   VNA -956 -3.58% 

CTF -850 -2.76%  VTZ -400 -2.31%   TT6 -338 -3.07% 

VCI -1000 -2.67%  MBS -600 -1.99%   HAC -325 -2.93% 

DVP -1700 -2.25%  VGS -600 -1.57%   DRI -228 -1.90% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 
508,607,30

5 
   PVS 19,740,008     ACV 233,369,087   

BID 
281,886,55

5 
   IDC 18,611,996     VGI 201,150,263   

FPT 
197,744,66

8 
   MBS 16,466,203     MCH 143,339,152   

CTG 
193,856,70

2 
   HUT 14,726,447     BSR 75,004,186   

VHM 
185,060,61

8 
   THD 13,590,499     VEA 58,041,984   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

VPB 45,962,500 33,640,745  BAB 58,567,400 452,050   TLP 50,570,000 2,931 

TPB 34,599,801 24,537,098  MBS 176,673,267,400 4,481,482   VNA 918,806,800 636,825 

EIB 29,469,600 15,495,439  SHS 73,784,987,300 12,122,583   AAS 776,363,200 598,685 

VIX 27,572,900 23,234,908  HUT 39,397,817,400 2,830,948   BSR 137,835,123,700 6,892,885 

HPG 23,887,145 25,024,730  PVS 125,594,624,500 3,098,814   HNG 9,187,636,500 0 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Kim loại 
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Hàng cá nhân
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Bán lẻ 

Hàng gia dụng 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. VND) 

MSN 365,782 STB -126,772 

FPT 310,877 CTG -49,249 

NTL 159,071 VPB -49,142 

TCB 135,758 HCM -33,728 

CMG 20,862 MSB -33,431 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VC3 2,407 SHS -16,454 

TIG 1,011 MBS -5,713 

VFS 1,008 PVS -5,701 

HUT 999 TNG -2,107 

PRE 959 IDC -1,693 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 7,271 LTG -21,706 

MCH 4,028 BSR -9,624 

ACV 824 ABI -1,369 

OIL 381 HBC -873 

GHC 240 VEA -251 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

EIB 249,084 NTL 101,950 

VPB 62,264 FPT 37,910 

HAH 43,220 MSB 27,865 

TCB 43,010 VHM 24,731 

ACB 33,829 VIB 14,648 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 14,059     

PVS 1,648     

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 23,474.00     

QNS 146.40     

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.1x 1.7x 1.7x 

P/E  18.5x 27.3x 13.9x 15.0x 

ROE % 7.76 8.20 12.14 11.98 

ROA % 1.99 2.21 2.68 1.85 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
537.90 800.73 177.37 211.98 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.28 0.60 0.07 0.64 

LS cổ 
tức 

% 3.18 3.11 2.56 1.78 
0.0x

5.0x
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30.0x
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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